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I.  Huân chương Lao động
A. Tập thể

	TT
	Họ và tên
	Ghi chú

	1. 
	
	

	1. 
	Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ
	

	2. 
	Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ
	

	3. 
	Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Văn phòng Chính phủ
	

	4. 
	Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ
	

	5. 
	Ban Hành chính tổng hợp, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ
	

	6. 
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ
	

	7. 
	Phòng Tổng hợp nghiệp vụ, Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ
	



B. Cá nhân

	TT
	Họ và tên
	Ghi chú

	2. 
	
	

	1. 
	Bà Mai Thị Thu Vân
	Phó Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ

	2. 
	Ông Tô Văn Tuấn
	Nguyên Phó Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

	3. 
	Ông Phạm Anh Tuấn
	Thư ký Thủ tướng Chính phủ

	4. 
	Ông Lê Tuấn Dũng
	Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ

	5. 
	Ông Nguyễn Thái Hiển
	Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ

	6. 
	Bà Ngô Thị Phương Liên
	Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ

	7. 
	Bà Trần Thị Hường
	Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức công vụ, Văn phòng Chính phủ

	8. 
	Bà Nguyễn Thanh Điệp
	Chuyên viên chính, Văn thư Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Tâm
	Chuyên viên chính, Văn thư Vụ Theo dõi công tác thanh tra, Văn phòng Chính phủ

	10. 
	Ông Chu Đức Nhuận
	Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã

	11. 
	Bà Đỗ Thái Hà
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

	12. 
	Bà Nguyễn Thanh Thủy
	Nguyên Phó Chánh VP Ban Cán sự đảng Chính phủ

	13. 
	Ông Trần Văn Sơn
	Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra

	14. 
	Ông Vũ Đức Dũng
	Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế

	15. 
	Ông Nguyễn Hồng Hà
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản trị (nay là Cục Quản trị - Tài vụ)

	16. 
	Ông Trần Văn Hai
	Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập kiêm giúp việc BTCN, Văn phòng Chính phủ

	17. 
	Ông Trần Lưu Kiên
	Phó Vụ trưởng kinh tế tổng hợp

	18. 
	Ông Vũ Mạnh Dũng
	Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ

	19. 
	Bà Đỗ Thị Thu
	Chuyên viên cao cấp Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ

	20. 
	Ông Lê Việt Dũng
	Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thành tra, Văn phòng Chính phủ

	21. 
	Ông Đào Song Toàn
	Phó Trưởng phòng,  Vụ Theo dõi công tác thành tra, Văn phòng Chính phủ

	22. 
	Bà Trịnh Thị Minh Hà
	Phó Trưởng phòng,  Vụ Theo dõi công tác thành tra, Văn phòng Chính phủ

	23. 
	Ông Trần Anh Tuấn
	Chuyên viên cao cấp Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ

	24. 
	Ông Trương Đức Hân
	Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

	25. 
	Bà Phạm Thị Minh Hoa
	Chuyên viên cao cấp Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

	26. 
	Bà Lê Thanh Vân
	Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ

	27. 
	Ông Mai Xuân Thái
	Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ

	28. 
	Ông Đào Duy Tuấn
	Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ

	29. 
	Ông Trần Đại Quang
	Chuyên viên chính Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ

	30. 
	Bà Tạ Thị Thanh Thủy
	Phó Trưởng phòng Phòng KSTTHC khối Khoa giáo văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

	31. 
	Bà Võ Hồng Lan
	Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Lệ
	Chuyên viên chính Phòng Văn thư,  Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ

	33. 
	Ông Trần Anh Tuấn
	Phó Trưởng phòng  Phòng Lưu trữ, Văn phòng Chính phủ

	34. 
	Bà Ngô Thị Bình
	Trưởng phòng Phòng In chụp - Đọc soát,  Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ

	35. 
	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu
	Phó Trưởng phòng Phòng In chụp - Đọc soát,  Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ

	36. 
	Ông Phùng Quang Hải
	Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ

	37. 
	Ông Nguyễn Mạnh Hà
	Chuyên viên cao cấp Phòng Kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ, Cục Quản trị - Tài vụ

	38. 
	Ông Đỗ Chí Sỹ
	Chuyên viên chính Phòng Kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ, Cục Quản trị - Tài vụ

	39. 
	Ông Nguyễn Văn Trường
	Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật đa phương tiện, Cục Quản trị - Tài vụ

	40. 
	Ông Trịnh Đình Lợi
	Chuyên viên chính Phòng Kỹ thuật đa phương tiện, Cục Quản trị - Tài vụ

	41. 
	Ông Nguyễn Hoài Nam
	Chuyên viên chính Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	42. 
	Ông Nguyễn Văn Hương
	Chuyên viên chính Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	43. 
	Bà Phan Thị Hương
	Chuyên viên chính Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	44. 
	Bà Nguyễn Thị Kiều Linh
	Chuyên viên chính Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	45. 
	Bà Phạm Thị Diệu Thúy
	Chuyên viên chính Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	46. 
	Ông Ngô Thanh Minh
	Chuyên viên chính Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	47. 
	Ông Đặng Xuân Thanh
	Chuyên viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	48. 
	Bà Phạm Thị Mỹ Bình
	Chuyên viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	49. 
	Ông Nguyễn Đình Hải 
	Trưởng phòng, Báo điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	50. 
	Bà Lê Thị Thúy An
	Phó Trưởng phòng, Báo điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	51. 
	Ông Phạm Văn Thừa 
	Trưởng phòng, Báo điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	52. 
	Bà Bùi Kiều Liên
	Trưởng phòng, Báo điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	53. 
	Bà Nguyễn Thị Mai Hương
	Trưởng phòng Báo điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

	54. 
	Ông Vũ Văn Thành
	Trưởng ban Ban Quản trị, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ

	55. 
	Ông Trần Văn Hưng
	Phó Trưởng ban Ban An ninh Bảo vệ, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ

	56. 
	Bà Hà Thanh Bình
	Trưởng ban Ban Lễ tân, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ

	57. 
	Ông Nguyễn Trọng Phương
	Phó Trưởng ban Ban Lễ tân, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ

	58. 
	Ông Đặng Thanh Ngọc
	Phó Trưởng ban Ban Tài chính, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ

	59. 
	Bà Phạm Thị Thu Hà
	Tổ trưởng, Ban Nghiệp vụ, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ

	60. 
	Bà Nguyễn Thị Hương Thơm
	Tổ phó, Ban Nghiệp vụ, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Chính phủ



II. Chiến sỹ thi đua toàn quốc

	1. 
	Ông Đỗ Ngọc Huỳnh
	Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

	2. 
	Ông Nguyễn Hồng Sâm
	Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ


	3. 
	Ông Lê Việt Đông
	Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ



III. Cờ thi đua 
	1. 
	Vụ Tổ chức công vụ, Văn phòng Chính phủ
	Ghi chú

	2. 
	Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ
	

	3. 
	Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ
	

	4. 
	Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ
	

	5. 
	Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ
	

	6. 
	Nhà khách La Thành, Văn phòng Chính phủ
	



